
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp

1 2121120261 Hoàng Thị Bắc CCQ2112H

2 2121120272 Lê Uyên Chi CCQ2112H

3 2121120253 Phan Thị Kim Đài CCQ2112H

4 2121120071 Trần Văn Đức CCQ2112C

5 2121120273 Huỳnh Văn Dương CCQ2112H

6 2121120229 Đặng Văn Hưng CCQ2112G

7 2121120268 Trần Thị Quỳnh Hương CCQ2112H

8 2121120246 Nguyễn Ngọc Khá CCQ2112H

9 2121120214 Trương Minh Khoa CCQ2112G

10 2121120249 Phạm Thị Mai Liên CCQ2112H

11 2121120218 Nguyễn Hoài Linh CCQ2112G

12 2121120239 Nguyễn Tấn Lộc CCQ2112G

13 2121120236 Nguyễn Thị Lượng CCQ2112G

14 2121120217 Lê Thị Thảo Ngân CCQ2112G

15 2121120242 Trần Thị Mỹ Nguyên CCQ2112G

16 2121120216 Trần Thị Yến Nhi CCQ2112G

17 2121120245 Hứa Ngọc Tú Quyên CCQ2112G

18 2121120276 Nguyễn Thị Tâm CCQ2112H

19 2121120252 Nguyễn Thành Thắng CCQ2112H

20 2121120248 Đinh Thị Phương Thảo CCQ2112H

21 2121120241 Lê Nguyễn Anh Thư CCQ2112G

22 2121120221 Phạm Mai Phương Trâm CCQ2112G

23 2121120267 Nguyễn Phương Trinh CCQ2112H

24 2121120275 Huỳnh Trần Lê Vy CCQ2112H

25 2121120265 Ngô Thị Hải Yến CCQ2112H

1 2121120349 Đạo Thị Phương Du CCQ2112J

2 2121120290 Nguyễn Thùy Dương CCQ2112I

3 2121120305 Trần Khánh Duyên CCQ2112I

4 2121120175 Phan Thị Uyên Hà CCQ2112R

5 2121120285 Nguyễn Thị Cẩm Hà CCQ2112I

6 2121120293 Lê Sỹ Hoàng CCQ2112I

7 2121120282 Phan Gia Huệ CCQ2112I

8 2121120343 Phạm Thị Bích Liễu CCQ2112J

9 2121120341 Tăng Lệ Linh CCQ2112J

10 2121120309 Thân Thuỳ Linh CCQ2112I

11 2121120304 Nguyễn Thị Loan CCQ2112I

12 2121120286 Tô Nguyễn Kiều Loan CCQ2112I

13 2121120340 Nguyễn Thị Mỹ Ngân CCQ2112J

14 2121120311 Nguyễn Thị Yến Nhi CCQ2112I

15 2121120347 Vương Thị Tú Như CCQ2112J
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16 2121120342 Trần Đặng Quỳnh Như CCQ2112J

17 2121120288 Lê Hương Quỳnh CCQ2112I

18 2121120335 Nguyễn Thị Thu Thảo CCQ2112J

19 2121120295 Phan Thị Ngọc Thương CCQ2112I

20 2121120319 Triệu Thị Thủy CCQ2112J

21 2121120299 Nguyễn Thị Tiên Tiên CCQ2112I

28 2121120032 Nguyễn Đình Anh Quang CCQ2112A

8 2121172007 Phan Công Hiển CCQ2112K


